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1. Khái niệm về năng lượng

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta nghe rất nhiều về năng lượng, ví dụ như

năng lượng để chạy, năng lượng để bóng đèn sáng. Vậy năng lượng là gì?

a. Định nghĩa

Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công, gây ra

sự thay đổi hoặc làm vật khác chuyển động. Mọi hoạt động, từ suy nghĩ

trong đầu cho đến sự chuyển động của các hành tinh, đều cần đến năng lượng.

b. Đơn vị đo năng lượng

Trong hệ đo lường quốc tế (SI), đơn vị của năng lượng là Joule (Jun), ký hiệu là

J.

Ví dụ 1: Một người đi bộ cần năng lượng từ thức ăn để các cơ bắp hoạt động

và di chuyển.

Ví dụ 2: Một chiếc ô tô cần năng lượng từ xăng để động cơ hoạt động và làm

xe chạy trên đường.

Ví dụ 3: Một chiếc quạt điện cần năng lượng điện để làm quay cánh quạt, tạo

ra gió.

2. Phân loại các dạng năng lượng thường gặp

Năng lượng tồn tại ở nhiều dạng khác nhau xung quanh chúng ta. Dưới đây là

những dạng năng lượng phổ biến nhất.
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a. Động năng

Định nghĩa: Động năng là năng lượng mà một vật có được do nó đang chuyển

động. Bất kỳ vật nào đang chuyển động đều có động năng.

Đặc điểm: Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động

năng của nó càng lớn.

Ví dụ 1: Một chiếc xe máy đang chạy trên đường có động năng. Xe chạy càng

nhanh, động năng càng lớn.

Ví dụ 2: Một cơn gió thổi mạnh làm bay mái nhà. Gió (không khí chuyển

động) có động năng lớn.

Ví dụ 3: Một vận động viên đang chạy về đích có động năng.

b. Thế năng

Định nghĩa: Thế năng là năng lượng được lưu trữ trong một vật do vị trí hoặc

trạng thái của nó. Có hai loại thế năng chính:

Thế năng hấp dẫn

Định nghĩa: Là năng lượng mà một vật có được do vị trí của nó ở trên cao so

với một mốc (thường là mặt đất). Vật ở càng cao thì thế năng hấp dẫn càng lớn.

Ví dụ 1: Một quyển sách đặt trên giá sách cao có thế năng hấp dẫn. Nếu rơi

xuống, nó có thể tạo ra tiếng động.

Ví dụ 2: Nước được giữ lại trong đập thủy điện ở trên cao có thế năng hấp

dẫn khổng lồ.
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Thế năng đàn hồi

Định nghĩa: Là năng lượng được lưu trữ khi một vật bị biến dạng đàn hồi (như

bị nén lại hoặc kéo dãn ra).

Ví dụ 1: Một chiếc lò xo bị nén lại trong bút bi có thế năng đàn hồi. Khi ta

bấm nút, lò xo bung ra đẩy ngòi bút ra ngoài.

Ví dụ 2: Một sợi dây cung được kéo căng có thế năng đàn hồi, sẵn sàng để

bắn mũi tên đi.

c. Hóa năng

Định nghĩa: Hóa năng là năng lượng được lưu trữ trong các liên kết hóa học

của các chất. Năng lượng này được giải phóng khi có phản ứng hóa học xảy ra.

Ví dụ 1: Thức ăn chúng ta ăn hàng ngày chứa hóa năng. Cơ thể phân giải

thức ăn để giải phóng năng lượng cho mọi hoạt động.

Ví dụ 2: Xăng, dầu, than đá chứa hóa năng. Khi đốt cháy, chúng giải phóng

năng lượng dưới dạng nhiệt và ánh sáng.

Ví dụ 3: Pin chứa hóa năng. Các phản ứng hóa học bên trong pin tạo ra dòng

điện.

d. Quang năng (Năng lượng ánh sáng)

Định nghĩa: Quang năng là năng lượng do ánh sáng mang lại. Nguồn cung cấp

quang năng lớn nhất cho Trái Đất là Mặt Trời.

Ví dụ 1: Ánh sáng Mặt Trời giúp cây cối quang hợp, tạo ra chất dinh dưỡng

(chuyển hóa quang năng thành hóa năng).
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Ví dụ 2: Tấm pin mặt trời hấp thụ quang năng và chuyển hóa thành điện

năng.

Ví dụ 3: Ánh sáng từ bóng đèn giúp chúng ta nhìn thấy mọi vật vào ban đêm.

e. Nhiệt năng (Năng lượng nhiệt)

Định nghĩa: Nhiệt năng là năng lượng liên quan đến nhiệt độ của một vật. Nó

được quyết định bởi sự chuyển động của các nguyên tử và phân tử cấu tạo nên

vật. Vật càng nóng thì các phân tử chuyển động càng nhanh và nhiệt năng càng

lớn.

Ví dụ 1: Một cốc nước nóng có nhiệt năng lớn hơn một cốc nước lạnh.

Ví dụ 2: Bếp lửa đang cháy tỏa ra nhiệt năng làm chín thức ăn.

Ví dụ 3: Mặt Trời tỏa ra nhiệt năng sưởi ấm Trái Đất.

f. Điện năng

Định nghĩa: Điện năng là năng lượng của dòng điện (dòng chảy của các hạt

mang điện). Đây là dạng năng lượng rất hữu ích và phổ biến trong đời sống hiện

đại.

Ví dụ 1: Điện năng làm cho bóng đèn phát sáng, quạt quay, tivi hoạt động.

Ví dụ 2: Điện năng được sử dụng để sạc pin cho điện thoại, máy tính.

3. Sự truyền năng lượng

Năng lượng không đứng yên mà có thể truyền từ vật này sang vật khác, từ nơi

này đến nơi khác.
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a. Truyền năng lượng qua tác dụng lực

Khi một vật tác dụng lực lên vật khác và làm vật đó di chuyển, năng lượng đã

được truyền đi.

Ví dụ 1: Khi bạn đá vào quả bóng, năng lượng từ chân bạn (động năng) được

truyền cho quả bóng, làm nó bay đi.

Ví dụ 2: Gió (không khí chuyển động) tác dụng lực vào cánh buồm, truyền

năng lượng làm thuyền di chuyển.

b. Truyền nhiệt

Nhiệt năng có thể truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp

hơn.

Ví dụ 1: Khi bạn đặt một nồi canh nóng lên bàn, nhiệt sẽ truyền từ nồi sang

mặt bàn, làm bàn ấm lên.

Ví dụ 2: Ánh nắng Mặt Trời truyền nhiệt qua không gian đến Trái Đất, làm

cho mọi thứ ấm lên.

4. Sự chuyển hóa năng lượng

Một trong những nguyên lý quan trọng nhất là Định luật bảo toàn năng

lượng: Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ

dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác.

Trong thực tế, các dạng năng lượng liên tục chuyển hóa lẫn nhau.

Quạt điện: Điện năng chuyển hóa thành động năng (làm quay cánh quạt) và

nhiệt năng (làm quạt nóng lên).
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Bóng đèn dây tóc: Điện năng chuyển hóa thành quang năng (ánh sáng) và

nhiệt năng (bóng đèn rất nóng).

Quá trình quang hợp của cây xanh: Quang năng (từ Mặt Trời) chuyển hóa

thành hóa năng (dự trữ trong lá, quả).

Con người hoạt động: Hóa năng (từ thức ăn) chuyển hóa thành động năng

(khi chạy, nhảy) và nhiệt năng (làm cơ thể ấm lên).

Đập thủy điện: Thế năng của nước trên cao chuyển hóa thành động năng

của dòng nước, rồi thành động năng của tuabin, cuối cùng thành điện năng.

5. Nguồn năng lượng và phân loại

Năng lượng chúng ta sử dụng đến từ nhiều nguồn khác nhau, được chia thành

hai loại chính: năng lượng tái tạo và năng lượng không tái tạo.
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Tiêu chí Năng lượng tái tạo Năng lượng không tái tạo

Định

nghĩa

Là các nguồn năng lượng có sẵn

trong thiên nhiên, liên tục được bổ

sung và gần như vô hạn.

Là các nguồn năng lượng hình

thành trong hàng triệu năm và

sẽ cạn kiệt nếu khai thác liên

tục.

Ví dụ

Năng lượng mặt trời, năng lượng

gió, năng lượng nước (thủy điện),

năng lượng địa nhiệt, năng lượng

sinh khối.

Than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên

(nhiên liệu hóa thạch).

Ưu

điểm

Ít gây ô nhiễm môi trường, bền

vững, an toàn.

Cung cấp năng lượng lớn, công

nghệ khai thác và sử dụng đã

phát triển.

Nhược

điểm

Chi phí đầu tư ban đầu cao, phụ

thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên

(nắng, gió).

Gây ô nhiễm môi trường

nghiêm trọng (hiệu ứng nhà

kính), nguồn cung có hạn và

sẽ cạn kiệt.

6. Tiết kiệm năng lượng

a. Tại sao phải tiết kiệm năng lượng?

Bảo vệ tài nguyên: Nhiều nguồn năng lượng, đặc biệt là năng lượng không

tái tạo, đang dần cạn kiệt. Tiết kiệm năng lượng giúp kéo dài thời gian sử

dụng các nguồn tài nguyên này.
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Bảo vệ môi trường: Việc khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa thạch thải ra

nhiều khí độc hại, gây ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu. Tiết kiệm năng

lượng giúp giảm lượng khí thải này.

Tiết kiệm chi phí: Sử dụng ít năng lượng hơn đồng nghĩa với việc hóa đơn

tiền điện, tiền xăng sẽ giảm.

b. Các biện pháp tiết kiệm năng lượng

1. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng: Tắt đèn, quạt, tivi, máy tính khi

ra khỏi phòng.

2. Sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện: Ưu tiên các sản phẩm có dán nhãn

tiết kiệm năng lượng (Energy Star).

3. Tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên: Mở cửa sổ để đón nắng và gió thay

vì bật đèn và điều hòa khi thời tiết mát mẻ.

4. Sử dụng phương tiện giao thông công cộng: Đi xe buýt, xe đạp hoặc đi

bộ thay vì sử dụng xe máy, ô tô cá nhân để giảm tiêu thụ xăng dầu.

5. Giữ gìn vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị: Lau chùi các bóng đèn, bộ lọc máy

lạnh thường xuyên để chúng hoạt động hiệu quả hơn.
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